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I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
Đơn thức:  Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến. 
	Số 0 được gọi là đơn thức không. 
Đơn thức thu gọn: Đơn thức thu gọn là đơn thức chỉ gồm tích của một số với các biến mà mỗi biến đã được nâng lên lũy thừa với số mũ nguyên dương. Số nói trên được gọi là hệ số, phần còn lại gọi là phần biến của đơn thức thu gọn. 
Bậc của một đơn thức: Bậc của đơn thức có hệ số khác 0 là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó.
	Số thực khác 0 là đơn thức bậc không.
	Số 0 được coi là đơn thức không có bậc. 
Nhân hai đơn thức: Để nhân hai đơn thức, ta nhân các hệ số với nhau và nhân các phần biến với nhau. 
II. BÀI TẬP	
Bài 1:    Trong các biểu thức sau biểu thức nào là đơn thức: 	 nếu chọn đơn thức








 a)   		b) 			c)  		d)         







 e)   			 f)  		g) 		h) 0
Bài 2:    Thu gọn các đơn thức sau. Xác định hệ số và phần biến, bậc của đơn thức sau khi thu gọn:




a)   	b)  	c)  		d) 
a) …………………………………………………………..…………………………………..
	Hệ số: ……………. 		Biến: …………. 	Bậc: ……………
b) …………………………………………………………..…………………………………..
	Hệ số: ……………. 		Biến: …………. 	Bậc: ……………
c) …………………………………………………………..…………………………………..
	Hệ số: ……………. 		Biến: …………. 	Bậc: ……………
d) …………………………………………………………..…………………………………..
	Hệ số: ……………. 		Biến: …………. 	Bậc: ……………
Bài 3: Tìm bậc của các đơn thức sau: 


a) 				b) 
a) …………………………………………………………..…………………………………..
…………………………………………………………..………………………………….…..
…………………………………………………………..………………………………….…..
b) …………………………………………………………..…………………………………..
…………………………………………………………..………………………………….…..
…………………………………………………………..………………………………….…..


Chứng minh rằng ba đơn thức  và  không thể cùng có giá trị âm. 

 Xét tích ba đơn thức:  với mọi x, y. Do đó, ba đơn thức đã cho không thể cùng có giá trị âm.

Bài 4:  Ba đơn thức  có thể cùng giá trị âm hay không?
 …………………………………………………………..…………………………………..
…………………………………………………………..………………………………….…..
…………………………………………………………..………………………………….…..
…………………………………………………………..………………………………….…..






Bài 5:  Cho đơn thức  ( với  là hằng số khác  và  là biến). Xác định  để đơn thức :


a) Luôn luôn dương với mọi  khác .		


b) Luôn luôn âm với mọi  khác .
 …………………………………………………………..…………………………………..
…………………………………………………………..………………………………….…..
…………………………………………………………..………………………………….…..
…………………………………………………………..………………………………….…..
 …………………………………………………………..…………………………………..
…………………………………………………………..………………………………….…..
…………………………………………………………..………………………………….…..
…………………………………………………………..………………………………….…..
[image: D:\ẢNH LÀM CHIPI\MOI NHAT\29.jpg]

Bài 6:  Viết các ví dụ về đơn thức bậc 7 có các biến là 
HDG
Bài 1:   Các đơn thức là ý a ,b, d, e, g, h
Bài 2:   


a) 			b) 


c)  		d) 	
HS tự chỉ ra phần hệ số, phần biến và bậc của các đơn thức.
Bài 3:    Thu gọn thành các đơn thức:


a)  : bậc 10;				b)  : bậc 13.
Bài 4:   

Xét tích ba đơn thức  

 Ba đơn thức trên không thể cùng giá trị âm vì nếu cùng giá trị âm thì tích ba đơn thức đó phải nhỏ hơn 0.
Bài 5:   

a) Để  


Vì  nên  


Do  nên  

Vậy .

b) Để 


Vì  nên  


Do  nên  

Vậy .
Bài 6:   HS tự điền theo cách nghĩ.

                                                                                                Trang 1
image2.wmf
2

2

xy


oleObject51.bin

oleObject52.bin

image43.wmf
2

11

00

m

m

mm

+

+<Û>


oleObject53.bin

oleObject54.bin

image44.wmf
0

m

>


oleObject55.bin

image45.wmf
0

m

>


oleObject56.bin

oleObject2.bin

oleObject3.bin

image3.wmf
6

7

-


oleObject4.bin

oleObject5.bin

image4.wmf
2

2

3

x

-


oleObject6.bin

oleObject7.bin

image5.wmf
22

3

2

xyz

-


oleObject8.bin

oleObject9.bin

image6.wmf
x


oleObject10.bin

oleObject11.bin

image7.wmf
(

)

2

4–5

xy


oleObject12.bin

oleObject13.bin

image8.wmf
2

5

xy

-


oleObject14.bin

oleObject15.bin

image9.wmf
23

13

.;

32

xyxy

-


oleObject16.bin

image10.wmf
(

)

422

5.0,2;

xyxy

--


oleObject17.bin

image11.wmf
(

)

(

)

233

25;

xyxy

-


oleObject18.bin

image12.wmf
2

23

1

1;

2

xy

æö

-

ç÷

èø


oleObject19.bin

image13.wmf
222

13

2;

32

xyzxyyz

æöæö

÷÷

çç

÷÷

--

çç

÷÷

çç

÷÷

çç

èøèø


oleObject20.bin

image14.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

22

3

223

2235.

xxyxz

---


oleObject21.bin

image15.wmf
23

13

;

24

xyxy

--


oleObject22.bin

image16.wmf
2

y


oleObject23.bin

image17.wmf
2344

133

xy.xy.2yxy0

244

æöæö

--=³

ç÷ç÷

èøèø


oleObject24.bin

image18.wmf
22233

2

;3;5

3

xyzxyzxyz

-

-


oleObject25.bin

image19.wmf
246

1

3

Nmxyz

m

æö

÷

ç

÷

=-+

ç

÷

ç

÷

ç

èø


oleObject26.bin

image20.wmf
m


oleObject27.bin

image21.wmf
0


oleObject28.bin

image22.wmf
;;

xyz


oleObject29.bin

image23.wmf
m


oleObject30.bin

image24.wmf
N


oleObject31.bin

image25.wmf
,,

xyz


oleObject32.bin

image26.wmf
0


oleObject33.bin

oleObject34.bin

oleObject35.bin

image27.jpeg




image28.wmf
, , .

xyz


oleObject36.bin

image29.wmf
2334

131

..

322

xyxyxy

-=-


oleObject37.bin

image30.wmf
42236

5.(0,2).

xyxyxy

--=


oleObject38.bin

image31.wmf
23354

(2)(5)10.

xyxyxy

-=-


oleObject39.bin

image32.wmf
2

2346

19

1.

24

xyxy

æö

-=

ç÷

èø


oleObject40.bin

image1.wmf

image33.wmf
343

xyz


oleObject41.bin

image34.wmf
733

1500xyz


oleObject42.bin

image35.wmf
(

)

(

)

22233466

2

.3.5100,,

3

xyzxyzxyzxyzxyz

æö

-

÷

ç

÷

-=³"

ç

÷

ç

÷

ç

èø


oleObject43.bin

image36.wmf
Þ


oleObject44.bin

image37.wmf
246

1

0,,030

Nxyzmxyz

m

æö

>"¹Û-+>

ç÷

èø


oleObject45.bin

oleObject1.bin

image38.wmf
246

30;00;00;0

xxyyzz

-<>"¹>"¹"¹


oleObject46.bin

image39.wmf
2

11

00

m

m

mm

+

+<Û<


oleObject47.bin

image40.wmf
2

10

mm

+>"


oleObject48.bin

image41.wmf
0

m

<


oleObject49.bin

oleObject50.bin

image42.wmf
246

1

0,,030

Nxyzmxyz

m

æö

<"¹Û-+<

ç÷

èø


